                                           KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 KHỐI MGL
Thời gian thực hiện: (04 tuần: từ 03 - 28/11) 


	Hoạt động
	I
03 - 07/11

Bé tìm hiểu về       nghề của bố mẹ
	II
10 - 14/11

Bé tìm hiểu công việc của bác sỹ
	III
17 - 21/11

Ngày nhà giáo VN  20/11

	IV
24- 28/11

Bé tìm hiểu về nghề gốm
	Mục tiêu

	Trò chuyện -  Đón trẻ
7h30-8h30
	* Cô đón trẻ niềm nở trao đổi với PH về tình hình sức khỏe, nề nếp của trẻ khi ở lớp.
Tổ chức cho trẻ về góc chơi chơi tự do, xem tranh truyện.
-Trò chuyện với trẻ về công việc của một số ngành nghề: Giáo viên, Bác sĩ, công nhân, nông dân, nghề gốm
- Trẻ biết ý nghĩa ngày 20 - 11, ngày trí ân những thầy cô đã chăm sóc dạy dỗ mình.
- Cho trẻ biểu diễn một số bài hát, đọc thơ về các nghề mà trẻ biết: “Cô giáo em” 
“Cháu yêu cô chú công nhân” “Em là chú công an tí hon” “Nghề Bác sĩ”
-> Giáo dục trẻ yêu quý, kính trọng thầy cô giáo; biết yêu quý, kính trọng các nghề trong xã hội.
MT 96. Chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác.
	MT 95. Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.

MT96


	Thể dục sáng
8h30- 8h45
	Tập theo nhạc: “Đàn gà trong sân”
-  Hô hấp: Thổi bóng, thổi nơ, gà gáy
- ĐT tay: Tay ra trước, lên cao
- ĐT thân: Tay lên cao, cúi gập người, tay sát bàn chân
- ĐT chân: Tay sang ngang, khuỵu gối
- ĐT bật: Bật tách, chụm chân
	

	Điểm danh
-Vệ sinh
	Chấm điểm danh trẻ đi học trong ngày, báo ăn và cho trẻ đi vệ sinh trước khi vào học

	Hoạt động học

8h45- 9h15
	Thứ 2
	Âm nhạc                  
NDTT: Dạy hát 
“Em làm công an tý hon”
NDKH: TCAN
“Đuổi hình bắt nhạc” 
	Thể dục
Bò dích dắc bằng bàn tay bàn chân qua 5 hộp.
TC: Chuyền bóng
MT5

	Âm nhạc
NDTT: Dạy VĐ: Cô giáo miền xuôi
NDKH:  Nghe hát “Ước mơ xanh”

	Thể dục
Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân.
TC: Chuyền bóng qua đầu
MT8
	MT5. Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong 10 giây 
- Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu.
MT8, MT41, 
MT 52, 53, MT 54, 56. MT70 
MT115. 

	
	Thứ 3
	Toán
Nhận biết phân biệt khối cầu khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật. MT 56
	KPXH
Bé tìm hiểu công việc của bác sĩ 
	Toán
Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 
MT 52, 53, 54

	KPXH
Bé tìm hiểu về nghề gốm 
 

	

	
	Thứ 4
	Chữ cái  
Tập tô a, ă, â
	Chữ cái
TCCC o, ô, ơ, a, ă, â
	Chữ cái  
LQCC e, ê 

	Chữ cái  
LQCC u, ư 

	

	
	Thứ 5
	Văn học
Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề 
 
	Văn học
Dạy bé kể lại truyện: Gấu con bị sâu răng
       MT 70
	Văn học
Thơ: Ngày 20/11
(Đa số trẻ chưa biết)
	Văn học
Thơ: Cái bát xinh xinh
(Đa số trẻ chưa biết)
	

	
	Thứ 6
	Tạo hình
Vẽ nghề mà bé yêu thích ( ĐT)
	Tạo hình
Vẽ theo ý thích

	Tạo hình
Vẽ chân dung cô giáo của em (ĐT)
	Dự án steam: Nặn cái bát bằng đất sét- MT 115
	

	Hoạt động ngoài trời
9h15-9h45

	*  HĐCMĐ:
- Giao lưu với các bạn trong khối
- Trò chuyện về công việc của bố mẹ 
- Quan sát vườn hoa 
- Trò chuyện về thời tiết trong ngày 
- TN dầu ăn.
* TCVĐ : 
- Bánh xe quay
-  Mèo đuổi chuột
- Chuyển bóng
- Ném bóng vào rổ - lộn cầu vồng
* Chơi tự do: vòng, bóng, phấn, ném vòng cổ chai, ném bowling, bật vòng, chơi đồ chơi ngoài trời...

	*HĐCMĐ:
- Giao lưu với các bạn trong khối
-Trò chuyện về trang phục của bác sĩ
- Tham quan phòng tài vụ
- TN nam châm
*Chơi tự do: vòng, bóng, phấn, bật vòng, chơi đồ chơi ngoài trời...

	* HĐCMĐ: 
Giao lưu với các bạn trong khối 
- Trò chuyện với cô cấp dưỡng
- Quan cây vườn trường 
- TN: Giấy đổi màu
- TN: hoa nở trong nước.
* TCVĐ : 
- Chung sức.
- Thả đỉa ba ba
- Rồng rắn lên mây
- Chuyền bóng
- Xách nước.
* Chơi tự do bóng, phấn, ném vòng cổ chai, ném bowling, bật vòng, chơi đồ chơi ngoài trời...
	*HĐCMĐ: 
- Giao lưu với các bạn trong khối
- Trò chuyện về nghề gốm
- TN: trứng. muối
- Trò chuyện về sản phẩm của nghề gốm
- Trò chuyện về cách sử dụng một số đồ gốm
 * TCVĐ :
- Rồng rắn lên mây.
- Thi xem đội nào nhanh
- Chung sức 
- Đua thuyền
- Nhảy kẹp bóng
* Chơi tự do:
ném vòng cổ chai, ném bowling, bật vòng, chơi đồ chơi ngoài trời...
	

	Hoạt động góc
9h45- 10h30
	* Tuần 1:
1. Góc trọng tâm: Góc nghệ thuật  
- ND chơi:
+Âm nhạc: Làm quen, biểu diễn với dụng cụ âm nhạc: mõ dừa; biểu diễn các bài hát về Gia đình, về mẹ và cô giáo, dân vũ Rửa tay.
+ Tạo hình: Tạo khuôn mặt,vẽ, xé dán thành bộ sưu tập một số ngành nghề
- Yêu cầu: Trẻ có kỹ năng bôi hồ, xé, cắt dán tạothành bộ sưu tập hoàn chỉnh. Trẻ biết cách sử dụng song loan, trẻ biểu diễn tự tin biết nhận xét các bạn trong nhóm chơi
- Chuẩn bị: Song loan, nhạc, giấy, hồ
2. Góc khác: 
- Góc sáng tạo: Xây khu chung cư của bé, công viên, 
- Góc thực hành cuộc sống: Gia đình cho con đi chơi công viên, tết tóc, tập làm bác sỹ nhí, 
- Góc bán hàng: Bán đồ dùng, sản phẩm các nghề, 
- Góc thiên nhiên: tưới cây, lau lá cây, 
- Góc toán và khoa học: Bù chữ còn thiếu, làm bài tập chữ cái, bài tập tư duy thí nghiệm dầu ăn, làm bưu thiếp, ghép chữ, ghép tranh.
Góc thư viện: Trẻ đọc truyện theo tranh 
Góc Steam: Làm cầu
* Tuần 2:
1. Góc trọng tâm: Góc Phân vai 
- ND chơi: Phòng khám nhi
- Yêu cầu:Trẻ  biết thỏa thuận, phân vai chơi, thể hiện được hành động của vai chơi.
biết phân vai chơi cho các bạn trong nhóm. Liên kết các nhóm trong khi chơi, biết nhận xét các bạn trong nhóm chơi. 
- Chuẩn bị: quần áo, đồ chơi bác sỹ; Đồ dùng, đồ chơi gia đình, búp bê, cặp sách; bát, thìa,đĩa nhựa..., đồ dùng dụng cụ các nghề  
2. Góc khác:
- Góc nghệ thuật: Biểu diễn các bài hát về gia đình, nghề nghiệp.
- Góc kỹ năng:  tập đan nong mốt.
- Góc học tập: ôn nhận biết chữ cái, trò chơi với chữ cái, đọc sách
- Góc thiên nhiên: tưới cây, vẽ tranh
Góc thư viện: Trẻ đọc truyện theo tranh 
Góc Steam: Trẻ xây dựng mô hình đường phố
* Tuần 3
1. Góc trọng tâm: Góc học tập
- ND chơi: Đọc truyện theo tranh, bù chữ cái còn thiếu trong từ, ghép tranh, ghép chữ.
- Yêu cầu: biết dở sách truyện, biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói. biết nhận xét các bạn trong nhóm chơi
- Chuẩn bị: tranh bù chữ thiếu, truyện dành cho trẻ mầm non....
2. Góc khác: Bài 16. Vui chơi sáng tạo
- Góc nghệ thuật: Trang trí bưu thiếp tặng cô, vẽ chân dung cô giáo, biểu diễn các bài hát về cô.
- Góc bán hàng: bán hàng dép, mũ, túi xách...đồ dùng gia đình
- Góc toán và khoa học: Thí nghiệm bong bóng xà phòng, làm bài tập tư duy
Góc thư viện: Trẻ đọc truyện theo tranh 
Góc Steam: Xếp mô hình ngôi trường
*Tuần 4:
1. Góc trọng tâm: Góc thực hành cuộc sống
- ND chơi : Sắp xếp bàn ăn
- Yêu cầu: Trẻ biết thỏa thuận, có kỹ năng sắp xếp bàn ăn cho đủ 6 người trong gia đình
- Chuẩn bị: bát, đĩa, thìa....các loại
RNSVMTL. Bài 15. Vui chơi lành mạnh.
2.Góc khác: 
- Góc bán hàng: Bán đồ dùng dụng cụ, sản phẩm các nghề. 
- Góc toán và khoa học: làm thí nghiệm pha màu, hình nổi trên nước
Góc thư viện: Trẻ đọc truyện theo tranh
	

MT73. Chọn sách để “đọc” và xem.  
MT 23 Nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ. 
- Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/ người rơi xuống nước, ngã chảy máu... 
- Biết tránh một số trường hợp không an toàn: 
+ Khi người lạ bế ẵm, cho kẹo bánh, uống nước ngọt, rủ đi chơi. 
+  Ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không được phép của người lớn, cô giáo.
- Biết được địa chỉ nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân và khi bị lạc biết hỏi, gọi người lớn giúp đỡ.






	Hoạt động ăn ngủ vệ sinh

	-  Dạy trẻ cách rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng, lau miệng, xúc miệng nước muối, sử dụng bát thìa xúc ăn, sử dụng cốc; Khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất
- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa:
+ Trước giờ ngủ: Nghe nhạc không lời, đọc chuyện cho trẻ nghe.
+ Trong giờ ngủ: GV trực trưa bao quát và điều chỉnh tư thế ngủ cho trẻ
+ Sau ngủ trưa: Tổ chức VĐ sau ngủ (Vận động theo nhạc)
	

	Ăn chiều

	- Dạy trẻ cách rửa tay bằng xà phòng, lau miệng, xúc miệng bằng nước muối, sử dụng bát thìa xúc ăn, sử dụng cốc.
- Khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất.
	

	Hoạt động  chiều


15h15-15h45	
	Thứ 2
Lao động VS lớp, đồ chơi.
	- LĐ, dọn vệ sinh lớp: lau giá đồ chơi, lau và sắp xếp lại đồ chơi các góc, lau lá cây

	- LĐ, dọn vệ sinh lớp: lau giá đồ chơi, lau và sắp xếp lại đồ chơi các góc, lau lá cây.
- TC: Chuyển bóng
	- LĐ, dọn vệ sinh lớp: lau giá đồ chơi, lau và sắp xếp lại đồ chơi các góc, lau lá cây.
TC:  Nhảy kẹp bóng
	LĐ, dọn vệ sinh lớp: lau giá đồ chơi, lau và sắp xếp lại đồ chơi các góc, lau lá cây.
- TC: Chuyển bóng
	
MT 87. Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao.


	
	Thứ 3
TC mới
	TC những con số kỳ diệu
	TC: Alibaba
	Cho trẻ làm bù bài
	TC rồng rắn lên mây
	

	
	Thứ 4
TCHT 
	 Làm bài tập toán tư duy.
	Làm bài tập chữ cái: e, ê. 
	- Ôn bài thơ
Bé làm bao nhiêu nghề
	Làm bài tập CC u, ư
	

	
	Thứ 5
KN sống
	 Rèn kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố cháy.
RNSVTL. Bài 14. Vui chơi an toàn
	- KN nhận biết tác hại của thuốc lá, tránh xa người hút thuốc lá 
	Rèn kỹ năng sống: Lịch sự trên bàn ăn
Bài 3. Lấy thức ăn vừa đủ.

	Dạy trẻ kĩ năng thót hiểm khi bị bỏ quên trên ô tô
	

	
	Thứ 6
	- Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan



	
	

	Trả trẻ 
16h-17h30
	- Tổ chức 2-3 hoạt động nhóm theo chủ đề:
+ Tăng cường hoạt động tư duy: làm BT phát triển IQ: nối hình, tìm bóng....
+ Phát triển vận động: Đánh bóng qua cổng, ném bowling, bật nhảy vào vòng, ném vòng cổ chai...
+ Chơi đồ chơi lắp ghép, xếp hình.
- Trả trẻ

	

Đánh giá kết quả thực hiện
	Kết quả thực hiện kế hoạch tháng:


	
	Kết quả thực hiện mục tiêu giáo dục:
	Mục tiêu
	Trẻ vượt trội
	Trẻ chưa đạt
	Điều chỉnh

	MT5. Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong 10 giây 
- Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu
	
	
	

	MT8. Nhảy lò cò được ít nhất  5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	
	
	

	MT23. Nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ. 
- Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/ người rơi xuống nước, ngã chảy máu... 
- Biết tránh một số trường hợp không an toàn: 
+ Khi người lạ bế ẵm, cho kẹo bánh, uống nước ngọt, rủ đi chơi. 
+  Ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không được phép của người lớn, cô giáo.
- Biết được địa chỉ nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân và khi bị lạc biết hỏi, gọi người lớn giúp đỡ.
	
	
	

	41 Nói đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề. Ví dụ: nói “Nghề nông làm ra lúa gạo, nghề xây dựng xây nên những ngôi nhà mới...”
	
	
	

	52. Biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự  nhất định theo yêu cầu
	
	
	

	53. Nhận ra quy tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại.
	
	
	

	54. Sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp.
	
	
	

	70. Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh. 

	
	
	

	73. Chọn sách để “đọc” và xem
	
	
	

	87. Mạnh dạn, chủ động bày tỏ và thể hiện tình yêu thương với mọi người và sự vật hiện tượng xung quanh phù hợp thời điểm, hoàn cảnh.
	
	
	

	95. Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép
	
	
	

	96. Chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác.
	
	
	

	115. Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	
	
	











